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Hộp 3 vix 10 viên 

VACOBAMOL 500 .®% ° 
Methocarbamol 500mg ®.5 

GIÃNCƠ @ # 

wãnggiarm e’e 

viên nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em Tiêu chuẩn: TCCS 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SDK 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX: 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Ngày SX: 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C HD 
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Hộp 6 vi x 10 viên nén bao phim 
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VACOBAMOL 500 .®e° 

Hộp 6 vix 10 viên 

nén bao phim 

Methocarbamol 500mg e,° 

GIÃNCƠ @ & 

Asvacophiarm ee 

vién nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em Tiêu chuẩn: TCCS 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SĐÐK 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX: 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
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Methocarbamoi 500mg 
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- Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 
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SĐ"K : 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD 

Tiêu chuẩn: TCCS 

| 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
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MÃ QR CODE 
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eo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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Hộp 100 vi x 10 viên nén bao phim 

Ke ~~ VACOBAMOL 500 
Methocarbamol 500mg 

THÀNH PHẦN 
Methocarbamol.................... 500mg 

Tá dược v.đ....... 1 viên nén bao phim 

CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG, CHONG CHỈ 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Hộp 100 vi x 10 viên 
nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dyng trước khi dùng 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

MÃ QR CODE 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SBK : 

S616 SX: 

Ngày Sx: 

HD 

1 

\ 

| cổ PHẦN DƯỢC Fa 

2 \VACOPHARM//E/ 
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Hộp 3 vi x 12 viên nén bao phim 

B
w
o
0
s
 j
o
w
e
q
i
e
s
o
y
j
e
w
 

00
S 
1O

NY
V8

O2
VA

 

Hộp 3 vỉ x 12 viên 

nén bao phim 

VACOBAMOL 500 eve” 
Methocarbamol 500mg 2 

GIÃNCƠ @ „° 

Asracopiarm 
e”® 

36 @® 
Pa 

vién nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em Tiêu chuẩn: TCCS 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SĐK 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX: 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
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Hộp 6 vi x 12 viên nén bao phim 
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Hép 6 vix 12 vién 
nén bao phim 

VACOBAMOL 500 e.° 
Methocarbamol 500mg e 

Akseacopiarm) 
ee 

vién nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em Tiêu chuẩn: TCCS 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SĐÐK 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX: 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Ngày SX: 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C HD 
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Hộp 10 vi x 12 viên nén bao phim 

= ie _ 

;{E VACOBAMOL 500 _e 
š H = Methocarbamol 500mg 

256 : 
Et “` GIAN CO 4 

ee. @ 2g ⁄ 
@® ® = _2 .ÂềgacagRarm) | | t 

%ee ° | À 
e«° ® ®V. ï¡ 120 ee ` 

viên nén bao phim 

Để xa tầm tay của trẻ em 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

MA QR CODE 

Tiêu chuẩn: TCCS 

sok / CÔNG TY 

Ngày sự .cổ PHAN DƯỢC li 
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Hộp 100 vi x 12 viên nén bao phim 

F Hộp 100 vỉ x 12 viên | “⁄ 
l Thuốc V OP én bao phim - ( 

“= WACOBAMOL 5 | 6 
Methocarbamol 500mg | Jp 

&sracopharm 
SS 

Để xa tầm tay của trẻ em 4; 

THANH PHAN Tuân theo sy chỉ dẫn của Thay thuốc ™ 
< | 

Methocarbamol.................... S00mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| | 

Tá dược v.đ....... 1 viên nén bao phim Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. : 

MÃ QR CODE 
GÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ : 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO Tiêu chuẩn: TCCS 

A ẩ Phả SDK: 
Công ty Cổ Phan Dược VACOPHARM Số lò Sx "mm 

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An oto go nA O7 
Ngay SX: 4" PSY 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, HD: / % CONG TY NHÀ 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 
f | : \ 

ll COPHAN DƯỢC: lýy| 

VÉ VACOPHARM/Ê) 
` rÀ ̀  vA © / 

NÓ # bo Z4
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất 

Nhãn vỉ _ 
wT a ¬ Fc a 3 ¬ ¬ ̀ 

€8 ven 
wo = poo weit coe OP CO Nas GP na \ 

1 RT KÒNG, cØ wr a ooh 

we TT"... .<« 

° 
= 

` ra + Ic i 

#w| CÔ PHAN DƯỢC #Ỉ 
i} 

~ . 7A fa . Í 

Nhãn chai 60 viên nén bao phim $ VACOPHARM/ &/ 
THÀNH PHAN ¬ >——-‹<‹‹`Š ——kL atx) | 
Methooarbemo................... SOOM Chai 60 viên nén báo phi, ; pRS — Để xa yoda tréem  — | 

CHỈ BINH, LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG, CHONG CHỈ 
BINH: xem tờ hướng dan sử dụng kèm theo. VACOBAMOL 500 eve’ Bảo quản nơi khô ráo, —S 

co THÔNG TIN KHÁC ke TỜ MethocarbamolS00mg @ ̀ @ tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEM THEO ä & : sche, Aw ì Tiêu chuẩn: TCCS 

| Cong ty Cổ Phần Dược VACOPHARM „%1 GIÃN CO ® @ ox: LÝ 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An a L) ® Số lô 8X: 5 | 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tan Khánh, e< nc & lš | 
Thanh phố Tân An, Tỉnh Long An = - ” | 

Nhãn chai 100 viên nén bao phim 
THÀNH PHẦN 
Methocarbamol 

| Tá dược v.đ....... 1 viên nén bao phim 

CHI ĐỊNH, Liều DUNG và cácH pùNe, /ACGOBAMOL 500 

Methocarbamol 500mg 

GIAN CO 

Avacopiarm 

CHONG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử 
dụng kèm theo. 

CÁC THONG TIN-'KHÁC XEM TO 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An 

| Sdn xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Chai 100 viên nén bao phim Để xa tầm tay của trẻ em 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

MÃQRCODE | MÃ SÓMÃVẠCH | 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SĐK 

Số lô SX: 

THÀNH PHẦN 
Methocarbamol 

Tá dược v.đ....... 1 viên nén bao phim 

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, 

CHONG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử 
dụng kèm theo. 

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Chai 2ŨŨ viên nén bao phim 

Methocarbamol 500mg 

GIAN CO 

Âvzzsgfiam 
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
58 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lệ 1A, Phường Tân Khánh, 

Thành phố Tân An, Tinh Long An 
viên nén bao phim 

VACOBAMOL 502 ¿ 
Tuần theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

MÃ QRCODE | MÃ SỐ MÃ VẠCH | 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SĐK 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD : 
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất 

Nhãn chai 500 viên nén bao phim 
|yv| CỔ PHAN DƯỢC | 

Chai 500 viên nén bao phim 

VACOBAMOL 500 
Methocarbamol 500mg 

GIÃN CƠ ® 9 
ko 

wassgfam) eo 

500 Cam $ 
viên nén bao phim 

F 2 \ ũ 

THÀNH PHẦN VACOPHARM Dị 

Methocarbamol.................... soon oY 
Tá dược v.đ....... 1 viên nén bao phim`xSSsp#.8°° 
CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH: 
xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

CÁC THONG TIN KHÁC XEM TO 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Để xa tầm tay của trẻ em 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

MÃ QR CODE 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SDK: 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

HD : 

Công ty Cổ Phan Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An z „` 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,'Y > 

Thành phố Tân An, Tính Long An )1Udr- 
sô 

T
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Tờ hướng dan sử dụng thuốc 

Rx Thuốc kê đơn VACOBAMOL 500 
Dé xa tầm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 

Thành phần dược chất 
Methocarbamol 500mg 
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim 

(Thành phần tá dược: Polyvinyl pyrrolidon K30, lactose monohydrat, natri lauryl sulfat, aerosil, magnesi 
stearat, natri starch glycolat, hydroxypropyl methylcellulose 615, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000) 

Dang bao ché: Vién nén dai, bao phim mau trang, một mặt trơn, một mat có vạch ngang va chit “LA” cách 
điệu, cạnh và thành viên lành lặn. 

Chỉ định 7 ; ; 
Điêu trị hồ trợ của co that co trong bệnh thap khớp. 

Liều dùng và cách dùng "¬ 
Người lớn và trẻ em trên 15 tuôi: Uông trước bữa ăn, 2 viên/lân, ngày 2-3 lân. - 

Khi một lần quên không dùng thuốc: Tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của Thây thuôc, không dùng bù liêu 
đã quên. 

Chống chỉ định fry 
Quá mẫn với methocarbamol và các thành phần khác của thuốc. ị = 
Bệnh nhược cơ. Ite 4 
Bệnh nhân suy thận. lQ | 
Bệnh nhân tiền sử động kinh. ` 
Phôi hợp dong thời với rượu. 

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc 
Những bệnh nhân không dung nạp dược galactose, thiếu hụt enzym lactase hoặc kém hấp thu glucose- 

galactose thì không nên dùng thuốc này. 
Cần thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận. 
Người cao tuôi bị suy thận. 
Bệnh nhận xuất hiện các biểu hiện dị ứng,:phải ngừng dùng thuốc. 
Khi bắt đầu điều trị, xuất hiện ban đỏ do sốt, có thể kèm theo mụn mủ, nên nghi ngờ về bệnh mủ mang cứng 

cấp tính; ngừng điều trị và chống chỉ định đối với bat kỳ dạng nào của methocarbamol. 
Phụ nữ có thai: Chưa có đủ dữ liệu về việc sử dụng methocarbamol ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên 

động vật là không đủ cơ sở để đánh giá các ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai, sự phát triển của phôi 
thai, sự sinh và phát triển của trẻ sau khi sinh. Nguy cơ tiềm tàng đối với con người là chưa được biết. Do đó 
không nên dùng methocarbamol cho phụ nữ mang thai trừ trường hợp thật sự cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú: Chưa biết methocarbamol có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Thuốc chỉ nên dùng cho 
người mẹ khi lợi ích của việc sử dụng thuốc lớn hơn nguy cơ cho trẻ. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Vì thuốc gây chóng mặt nên thận trọng 
khi dùng. 

Tương tác thuốc 
Rượu: Chống chỉ định phối hợp vì làm tăng tác dụng an thần của rượu. Tránh uống đồ uống hoặc thuốc có 

côn. 
Các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác: Thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc kháng Hj, 

barbituic, benzodiazepinclonidin và các dan xuất, thuốc ngủ, dẫn xuất morphin: Tăng tác dụng an thần, gây 
nguy hiểm cho người lái xe và vận hành máy móc. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 
Hiếm gap ; 

Buôn ngủ, đặc biệt với liễu cao. 

Da: Phát ban, ngứa, nỗi may day. 
Sốt. 
Viêm kết mạc với nghẹt mũi. 

Khác 

Chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, mờ mắt. 
Phát ban sẵn ngứa, hội chứng Stevens-Johnson, khó chịu, sốc phản vệ hoặc phù mạch. 

FZAoo 

CÔNG. 

L6 PHAN 

VACOPE 

po bk, = al 

Thay đôi mau sắc nước tiêu (đen-nâu hoặc xanh lá). 
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* Hướng dẫn xử tri ADR _ ' 
Ngưng sử dụng thuốc nêu các tac dụng không mong muôn tram trọng hơn. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều và xử trí 

Có ít thông tin về độc tính cấp tính của methocarbamol. 
Quá liều methocarbamol với các triệu chứng sau: Buôn nôn, buồn ngủ, giảm thị lực, hạ huyết áp, co giật và 

hôn mê. 

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ. 

Đặc tính dược lực học 
Loại thuôc: Thuôc giãn cơ và giảm đau. 

Mã ATC: M03BA03 
Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dụng an thần nhẹ, được sử dụng để điều trị triệu chứng đau của 

rối loạn cơ xương cấp tính liên quan đến co thắt cơ bắp. 
Cơ chế tác dụng của methocarbamol ở người chưa được xác định, có thể là do ức chế thần kinh trung ương. 

Methocarbamol không có tác động trực tiếp trên cơ chế co bóp của cơ vân, thần kinh vận động hoặc sợi thần 
kinh. 

Đặc tính dược động học 
Hấp thu 
Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Nong độ đỉnh trong 

huyết tương khoảng 1-3 giờ. Những chất có hoạt tính là từ phân tử nguyên ven và chỉ một ty lệ nhỏ được 
chuyền thành guaifenesin. 

Người suy thận: Thời gian bán thải methocarbamol ở những bệnh nhân suy thận có thể giảm khoảng 40% 
so với người bình thường, mặc dù thời gian bán thải trung bình ở hai nhóm nay tương tự nhau (1,2 so với 1,1 
giờ). 

Người suy gan: Ở những bệnh nhân bị xơ gan do rượu, độ thanh thải tổng thể trung bình của 
methocarbamol giảm khoảng 70% so với người bình thường (11,9 lí/giờ) và thời gian bán thải trung bình 
khoảng 3,4 giờ. Phần nhỏ methocarbamol gắn với protein huyết tương đã giảm xuống còn khoảng 40 đến 45% 
so với 46 đến 50% ở người bình thường có cùng tuổi và cân nặng. ms 

¬"e 
Quy cách đóng gói ND 

tp Ì 7 : , \ STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói UGC lw| 
|_| Ep vi, vi 10 viên, hộp 3 vi 7_| Ep vi, vi 12 viên, hộp 10 vi ARM/ / 
2_| Ep vi, vi 10 viên, hộp 6 vi 8 | Ep vi, vi 12 viên, hộp 100 vi 9Á 
3 Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vi 9 | Đóng chai 60 viên nal 
4 Ep vi, vi 10 viên, hộp 100 vi 10 | Đóng chai 100 viên 
3_| Ep vi, vi 12 viên, hộp 3 vi II | Đóng chai 200 viên 
6 | Ep vi, vi 12 viên, hộp 6 vi 12 | Đóng chai 500 viên 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 
Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất. 
Tiêu chuẩn: TCCS 

. _Công ty Cô phần Dược VACOPHARM 
Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất 59 Nguyên Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An 

Mi vacanharm Sản xuất tại: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Long An, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

<K§Tô Giám doc Công ty 

lW| CỔ PHAN Duye |) 
| i 

\É\VACOPHARMX£/ 

KS. Phan Thị Minh Thư 
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